	PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS VŨ HỮU


	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 01 

NĂM HỌC 2012 – 2013

Môn : Ngữ Văn - Lớp 6

Thời gian làm bài: 75 phút

(Đề gồm 01 trang) 


Câu 1 (3 điểm).
         Cho đoạn văn bản sau:

      Tôi giật sững người. Chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia ư ? Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ đề trên bức tranh: “Anh trai tôi”. Vậy mà dưới mắt tôi thì…

    - Con đã nhận ra con chưa? – Mẹ vẫn hồi hộp.

     Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá. Bởi vì nếu nói được với mẹ, tôi sẽ nói rằng : “Không phải con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy”.

a. Nêu tên tác giả, tên văn bản có đoạn văn trên. 
b. Hãy giải thích rõ diễn biến tâm trạng của người anh khi đứng trước bức tranh em gái vẽ: Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ.
b. Qua văn bản, em rút ra cho mình bài học gì ?
Câu 2 (2 điểm). 
a. Trong phép so sánh, sự vật, sự việc được so sánh (vế A) và sự vật, sự việc dùng để so sánh (vế B) có những mối quan hệ nào?
b. Nêu cấu tạo của phép so sánh trong câu sau:
       Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ.
.Câu 3 (5 điểm).  

 Hãy viết thư cho một bạn ở miền xa, tả lại ngôi trường em đang học.
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Câu 1 (3 điểm). 

      Cho câu tục ngữ: 
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

a. Giải thích nghĩa của câu tục ngữ trên.

b. Có bạn cho rằng, trong cuộc sống ngày nay câu tục ngữ ấy đúng nhưng chưa đủ.

Theo em, nội dung “chưa đủ” ấy là gì ?

Câu 2 (2 điểm). 

      a. Những câu rút gọn trong những trường hợp sau bị lược bỏ thành phần nào? Hãy khôi phục lại thành phần bị lược bỏ đó.
     - Vệ sĩ thân yêu ở lại nhé ! Ở lại gác cho anh tao ngủ nhé !   (Khánh Hoài)
    - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. (Tục ngữ)

    - Tiếng hát ngừng. Cả tiếng cười. (Nam Cao)

b. Tại sao tục ngữ sử dụng nhiều hiện tượng rút gọn câu?

Câu 3 (5 điểm).  

 Cho luận điểm sau: 

Trò chơi điện tử gây ra rất nhiều tác hại cho học sinh.
Hãy triển khai luận điểm trên thành một đoạn văn.
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Câu 1 (3 điểm).
Trình bày cảm nhận của em về những câu thơ sau:

Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng

Cả thân hình nồng thở vị xa xăm

Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm

Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ

                                                                  (Tế Hanh, Quê hương)
Câu 2 (2 điểm). 

           Những câu nghi vấn sau đây được dùng với mục đích gì ?
a. Tỏ sự ngậm ngùi thương xót thầy tôi, cô tôi chập chừng nói tiếp:

- Mấy lại rằm tháng tám này là giỗ đầu cậu mày, mợ mày về dù sao cũng đỡ tủi cho cậu mày, và mày cũng còn phải có họ có hàng, người ta hỏi đến chứ ? 
                                                    ( Nguyên Hồng, Trong lòng mẹ)
b. Nhưng mỗi năm mỗi vắng

 Người thuê viết nay đâu ?       ( Vũ Đình Liên, Ông đồ)

c. - Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!

            - Cụ bán rồi ?

            - Bán rồi! Họ vừa bắt xong.     ( Nam Cao, Lão Hạc)

d. Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu ?
                                                                  ( Thế Lữ, Nhớ rừng)

Câu 3 (5 điểm).  

   Hãy giới thiệu một danh lam thắng cảnh mà em yêu thích.
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Câu 1 (2 điểm). 

Cho câu thơ:

Một bếp lửa chờn vờn sương sớm

a. Chép lại chính xác theo trí nhớ 2 câu thơ tiếp theo và nêu tên bài thơ, tên tác giả, hoàn cảnh sáng tác của bài thơ có những câu thơ vừa chép.

b.Trình bày cảm nhận của em về ba câu thơ vừa chép bằng một đoạn văn tổng – phân - hợp.
Câu 2 (3 điểm). 

Suy nghĩ của em về hiện tượng học đối phó của số đông học sinh hiện nay.

Câu 3 (5 điểm).  

 Vẻ đẹp của biển cả và niềm vui của người lao động trong đoạn thơ sau:

Sao mờ kéo lưới kịp trời sáng,

Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng.

Vẩy bạc đuôi vàng lóe rạng đông,

Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.

Câu hát căng buồm với gió khơi,

Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.

Mặt trời đội biển nhô màu mới,

Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.

(Huy Cận, Đoàn thuyền đánh cá, SGK Ngữ văn 9, tập 1, NXBGD, tr 140)
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